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BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                    


        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:
  /2015/TTLT-BYT-BTC            Hà Nội, ngày     tháng 02  năm 2015
DỰ THẢO 8 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông  tư  liên tịch này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán).

2. Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH  ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 03), Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 04); thẩm quyền quy định mức giá cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các bệnh viện, viện có giường bệnh được phân hạng, có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.
2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội, tổ chức bảo hiểm y tế.
Điều 3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán
1. Ban hành Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư liên tịch này giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán tại các bệnh viện cùng hạng.

2. Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đã được phân hạng nhưng chưa được quy định tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này tạm thời thực hiện như sau:
a) Đối với các bệnh viện của Nhà nước:
- Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể trong phạm vi khung giá quy định tại Thông tư liên tịch số 03, Thông tư liên tịch số 04 được tiếp tục thực hiện cho đến khi Liên Bộ Y tế -  Bộ Tài chính ban hành mức giá cụ thể. 

- Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới phát sinh chưa được Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định khung giá, các dịch vụ đã được Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định khung giá nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quy định mức giá cụ thể: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm thời quyết định mức giá cụ thể đồng thời tổng hợp, báo cáo về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xem xét, bổ sung. 
Việc xác định mức giá cụ thể trên cơ sở: Các chi phí trực tiếp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.Các chi phí được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành; Sở Y tế đối với các đơn vị thuộc địa phương) ban hành. Riêng giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật không được vượt quá mức tối đa khung giá dịch vụ các phẫu thuật, thủ thuật khác còn lại tại Mục C4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04.
b) Đối với bệnh viện tư nhân: Áp dụng mức giá của bệnh viện cùng hạng thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại điểm a khoản này.
3. Trường hợp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là dịch vụ ngày giường điều trị nội trú hoặc dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật được hưởng phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế: 
- Được cộng vào giá ngày giường điều trị nội trú (trừ dịch vụ ngày giường điều trị tại Trạm y tế xã) chi phí chi trả phụ cấp thường trực quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

 - Được cộng vào giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
4. Các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, Nhà hộ sinh thuộc bệnh viện: áp dụng mức giá theo hạng của bệnh viện. 

5. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế như: Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh độc lập không thuộc bệnh viện hoặc thuộc trung tâm y tế; Phòng khám bác sĩ gia đình; Phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; các trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trạm y tế cấp xã; Y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức; Phòng khám Quân y, Phòng khám Quân dân y, Bệnh xá Quân y, Bệnh xá Quân dân y, Đội điều trị, các bệnh viện chưa phân hạng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thực hiện như sau:
a) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá được tham khảo mức giá của bệnh viện hạng IV tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực của bệnh viện hạng IV tại Phụ lục số 3, chi phí chi  trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư liên tịch này để xem xét, quyết định giá đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý; mức giá quy định (đã bao gồm chi phí chị trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật) không vượt quá mức giá quy định cho bệnh viện hạng IV tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 cộng với mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá dịch vụ tại Phụ lục số 3, Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư liên tịch này. Riêng giá dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị (chưa bao gồm chi phí chi trả phụ cấp thường trực) tại Phòng khám đa khoa, Trạm y tế xã không vượt quá mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 04.
b) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: Tổ chức bảo hiểm y tế căn cứ vào năng lực thực hiện kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn, hình thức tổ chức, quy mô hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thỏa thuận với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Điều 4. Điều khoản thi hành
 1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
2. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán tại các bệnh viện cùng hạng tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và mức chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá dịch vụ tại Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư liên tịch này áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2015. Riêng mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực được cộng vào giá dịch vụ tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư liên tịch này áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện mức giá thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định của cấp có thẩm quyền cho đến khi kết thúc đợt điều trị tại cơ sở y tế.
2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm thời quyết định quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, sau thời hạn này thực hiện theo mức giá cụ thể do Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định.
3. Bộ Y tế có trách nhiệm quy định danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương đương để áp dụng các mức giá quy định tại Thông tư liên tịch này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.
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	    KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

	THỨ TRƯỞNG
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	Trần Văn Hiếu
	  Phạm Lê Tuấn


Nơi nhận :                                                                                  
- Thủ tướng, 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội; 








- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
                    

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Lưu VT: Bộ Y tế (VT, PC), Bộ Tài chính (VT, Cục QLG). 
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